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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN LONG THÀNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 131/2017/HSST.  

Ngày: 24/11/2017. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Hoàng. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Hƣơn. 

2. Ông Nguyễn Ngọc Giang San. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đào Minh Hoàng - Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Long Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: 

Bà Huỳnh Đức Xuân Thƣơng - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Long Thành mở phiên tòa lưu 

động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 133/2017/HSST ngày 02 tháng 11 

năm 2017 đối với: 

Bị cáo: Trần Đức V, sinh năm: 1993, tại: Đồng Nai. 

Hộ khẩu thường trú: Ấp V, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Chỗ ở: Như trên. 

Nghề nghiệp: Không. Trình độ văn hóa: 7/12. 

Con ông: Trần Đức T và bà: Trương Thị TH. 

Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con lớn nhất. 

Bị cáo chưa vợ, con. 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân:  
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+ Ngày 28/6/2010, bị Tòa án nhân d n hu ện  ong Th nh, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội   ố   g   thương t ch  (Bản án số 

85/2010/HSST ngày 28/6/2010). Chấp hành xong hình phạt t  ng   28 4/2011. 

+ Ngày 25/9/2012, bị Tòa  n nh n d n hu ện  ong Th nh, tỉnh Đồng Nai  

xử phạt 01 (một) năm t  về tội    a đảo chi m đoạt t i sản  (Bản án số 

144/2012/HSST ngày 25/9/2012). Chấp hành xong hình phạt t  ng   24 6 2013. 

  Ng   18 10 2017  bị  ông an hu ện  ong Th nh, tỉnh Đồng Nai ra 

qu  t định  ử phạt vi phạm h nh ch nh về h nh vi  Trộm c p t i sản  ng   

02/8/2017 (Quy t định số 37 QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2017). 

Bị b t tạm giữ ngày 06/10/2017.  

(Có mặt) 

- Người bị hại: Anh Hoàng Minh K  sinh năm: 1985. 

Địa chỉ: Ấp V, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

(Có mặt) 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Trần Đức V bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:   

Lúc 16 giờ 30 ph t ng   02 8 2017  Trần Đức   điều  hiển  e mô tô nhãn 

hiệu    ,  hông biển số chở  ồ Tr ng   v   ê  ăn   đi trộm mủ cao su tại  ô B 

- Nông trường cao su V thuộc    A  hu ện T, tỉnh Đồng Nai. Trong l c cả ba đang 

trộm c p mủ thì bị anh  à  o ng T l  bảo vệ nông trường ph t hiện  cả ba người 

n   để lại số mủ v a trộm được rồi b  đi.   t sau    qua  lại gặp anh T đòi lại số 

mủ trên nên cả hai cự c i nhau  anh T g i điện thoại cho anh  o ng  inh K l  bảo 

vệ nông trường v   ông an    A đ n hỗ trợ l p biên bản sự việc. Khi anh K đ n 

thì   v  anh K ti p tục cự c i nhau  anh K d ng ta   hống ch    mục đ ch để  êu 

cầu   về chòi bảo vệ l m việc nhưng    hông chấp h nh.   v  anh K gi ng co  

v t nhau  uống đất    lấ  01 tô đựng mủ cao su  loại tô b ng s nh cứng  đ nh v o 

đầu anh K g   thương t ch.   c n  ,   đứng sau thấ  v   v o ôm anh K để can 

ngăn hai bên thì   ti p tục lấ  03 - 04 tô đựng mủ cao su n m tr ng đầu anh K. 

Anh K lấ  c   ba tr c t   e anh T đu i theo thì   v    b  đi.  au  hi sự việc  ả  

ra   ông an    A đ n l p biên bản sự việc v  đưa anh K đi điều trị v t thương tại 

 ệnh viện T tại thị    L, tỉnh Đồng Nai.  

 au  hi sự việc  ả  ra  đ n ngày 07/9/2017, anh K l m đơn  êu cầu khởi tố 

hình sự đối với Trần Đức  . 
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V t chứng:  

+   c mảnh v  b ng s nh của tô đựng mủ cao su  01  e mô tô nhãn hiệu 

SYM,  hông có biển số.  

+ 01  ô nhựa m u  anh đựng 14  g mủ b o  01 gi  m u đ  d ng đựng mủ 

cao su  01 đôi d p m u tr ng   ơ quan điều tra đ  trả lại cho Nông trường cao su 

V (Do anh Ngu  n Nam T l  người đại diện theo ủ  qu ền nh n). 

Tại Bản k t lu n gi m định pháp y về thương t ch số 0645 GĐ   2017 

ngày 17/8/2017 của Trung tâm pháp y – Sở Y t  tỉnh Đồng Nai k t lu n thương 

tích của  o ng  inh K như sau:  

1. Dấu hiệu ch nh qua gi m định: 03 v t thương v ng tr n tr i để lại s o 

  ch thước 02 x 0,3 cm, 03 x 0,3 cm v  1 5 x 0,2 cm  s o đ i m u   ơ d nh   ấu 

về thẩm m    p dụng  hương 9  Điều     mục 1 . T  lệ: 07 %. 

2. T  lệ t n thương cơ thể do thương t ch g   nên tại thời điểm gi m định 

là: 07 % ( bảy phần trăm . 

3. K t lu n khác: V t g   thương t ch: V t t  . 

Tại K t lu n định gi  t i sản tố tụng hình sự số 90 K .ĐGT TT ng   

12/10/2017 của  ội đồng định gi  tài sản tố tụng hình sự hu ện  ong Th nh   t 

lu n 14  g mủ cao su  mủ b o  trị gi  154.000 đồng.  

Tại Cáo trạng số 128/CT-VKS ngày 27/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện  ong Th nh đ  tru  tố bị cáo Trần Đức V về tội  Cố   g   thương tích  

theo khoản 1 Điều 104 Bộ lu t hình sự. 

Tại phiên tòa  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành giữ 

ngu ên quan điểm truy tố bị cáo Trần Đức V về tội   ố   g   thương t ch  theo 

khoản 1 Điều 104 Bộ lu t hình sự và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 104, điểm p 

khoản 1 Điều 46 Bộ lu t hình sự, xử phạt bị cáo Trần Đức V mức án t  10  mười) 

đ n 12  mười hai) tháng tù. 

Trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa  người bị hại anh Hoàng Minh K không 

yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không xem xét. 

Xử lý v t chứng: Đề nghị áp dụng Điều 41 Bộ lu t hình sự v  Điều 76 Bộ 

lu t tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy các mảnh v  b ng sành của tô đựng mủ cao 

su là v t chứng trong vụ án.  

 ăn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đ  được thẩm tra tại phiên tòa.  ăn cứ 

vào k t quả tranh lu n tại phiên tòa trên cơ sở  em   t đầ  đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý ki n của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.  
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XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức V khai nh n: Lúc 16 giờ 30 ph t ng   

02/8/2017 tại Lô cao su số B thuộc Nông trường cao su V, xã A, huyện T, bị cáo V 

đ  có h nh vi gi ng co, xô xát và dùng tô đựng mủ cao su b ng sành cứng đ nh v  

n m tr ng đầu của anh Hoàng Minh K gây thương t ch cho anh K. Lời khai nh n 

tội của bị cáo V phù hợp với lời khai ban đầu, lời khai người bị hại, người làm 

chứng và các chứng cứ thu th p được tại hồ sơ vụ án. 

Đ  có đủ cơ sở k t lu n bị cáo Trần Đức V phạm tội  Cố   g   thương t ch  

theo khoản 1 Điều 104 Bộ lu t hình sự như Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Long Thành là hoàn toàn có căn cứ  đ ng người  đ ng tội v  đ ng 

pháp lu t. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tr t tự, trị an tại địa 

phương, gây thiệt hại về sức kh e của người  h c được pháp lu t bảo vệ.  

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm tr ng, bị cáo 

đ  có h nh vi trộm c p mủ cao su của Nông trường cao su V, khi bị phát hiện bị 

cáo đ  b  đi nhưng sau đó qua  lại cự cãi, gi ng co với anh Hà Hoàng T và anh 

Hoàng Minh K là bảo vệ của Nông trường cao su V gây cản trở cho anh T và anh 

K trong quá trình thi hành công vụ (nhiệm vụ bảo vệ). Trong lúc gi ng co, xô xát 

với anh K, bị cáo đ  dùng tô đựng mủ cao su b ng sành cứng đ nh v  n m tr ng 

đầu anh K g   thương t ch. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, hai lần bị Tòa án 

nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xét xử về tội   ố   g   thương t ch  

v   Trộm c p tài sản   sau  hi chấp hành xong hình phạt lại ti p tục phạm tội cho 

thấy bị c o l  người khó giáo dục, cải tạo. Vì v y, phải tuyên xử bị cáo một mức 

 n nghiêm  tương  ứng mức độ phạm tội của bị cáo gây ra nh m răn đe  gi o dục 

bị cáo và phòng ng a chung. 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét đ n các tình ti t giảm nh  trách 

nhiệm hình sự như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối c i để xem xét giảm nh  

phần nào mức hình phạt cho bị cáo. 

Đối với h nh vi trộm c p mủ cao su của Trần Đức     ồ Tr ng    Lê  ăn 

   qu  trình điều tra   c định 14 kg mủ cao su (mủ b o) có trị gi  154.000 đồng  

 hông đủ định lượng cấu th nh tội trộm c p t i sản,  ơ quan  ảnh s t điều tra 

 ông an hu ện  ong Th nh đ  ra qu  t định  ử phạt vi phạm h nh ch nh nên 

không xem xét. 
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Đối với  ồ Tr ng    trong lúc bị cáo   v  anh K gi ng co nhau thì   có ôm 

anh K lại nhưng  hông có chứng cứ cho r ng   gi p sức cho bị cáo   đ nh anh K, 

 ơ quan Cảnh s t điều tra  hông  hởi tố nên  hông  em   t. 

Đối với  e mô tô nhãn hiệu SYM do   điều  hiển để trộm mủ cao su bị 

tạm giữ  không có biển số,  hông   c định được số  hung  số m     ơ quan 

Cảnh sát điều tra ti p tục   c minh l m r  nguồn gốc chủ sở hữu  ử l  sau.  

Trách nhiệm dân sự: Trong qu  trình điều tra, anh Hoàng Minh K yêu cầu bị 

cáo Trần Đức V bồi thường thiệt hại do sức kh e, tinh thần bị xâm hại  chi ph  điều 

trị, thu nh p những ngày công không làm việc được, t ng cộng l  8.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa, anh K không yêu cầu bị cáo V bồi thường nên không xem xét. 

Xử lý v t chứng: Tịch thu tiêu hủy các mảnh v  b ng sành của tô đựng mủ 

cao su.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Đức V phạm tội “Cố ý gây thƣơng tích”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ lu t hình sự; 

Áp dụng Điều 41 Bộ lu t hình sự; Điều 76 Bộ lu t tố tụng hình sự.  

Áp dụng Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.   

Xử phạt: Bị cáo Trần Đức V 12 (mƣời hai) tháng tù. Thời hạn tù tính t  

ngày bị b t tạm giữ 06/10/2017.  

Về xử lý v t chứng: Tịch thu tiêu hủy các mảnh v  b ng sành của tô đựng 

mủ cao su theo biên bản giao nh n v t chứng ngày 30/10/2017 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Về án phí: Bị cáo Trần Đức V phải chịu 200.000 đồng  hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo  người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, 

kể t  ngày tuyên án./. 

* Nơi nhận:                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Công an huyện Long Thành;                            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND huyện Long Thành ; 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 
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- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

-  ưu hồ sơ vụ án.  

  

 Nguyễn Trí Hoàng     

 

 

 

 

 

 

 


